
Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành Tên hệ ĐT Điểm TB TCTL Xếp loại Ghi chú

1 BK1432X149 Nguyễn Diễm Quỳnh Lưu  11/10/1991 N BK1432X2 Luật Đại học - Từ xa 2.06 112 Trung bình

2 BL1532X006 Lê Anh Duy  17/04/1984 BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.87 112 Khá

3 BL1532X008 Nguyễn Thị Thúy Hằng  27/11/1979 N BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.78 112 Khá

4 BL1532X009 Trần Đông Hồ  22/11/1992 BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.8 112 Khá

5 BL1532X012 Huỳnh Trung Kiên  1990 BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.48 112 Trung bình

6 BL1532X013 Trần Chi Lăng  1969 BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.31 112 Trung bình

7 BL1532X019 Quách Duy Phúc  00/00/1993 BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.37 112 Trung bình

8 BL1532X020 Đồng Chí Tạo  24/02/1991 BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.31 112 Trung bình

9 BL1532X021 Phạm Duy Thanh  1988 BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.05 112 Trung bình

10 BL1532X029 Trần Quốc Việt  01/11/1983 BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.65 112 Khá

11 BL1532X033 Mai Thanh Ngân  1986 BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.16 112 Trung bình

12 BL1532X038 Lê Nguyễn Hải Yến  02/05/1984 N BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.41 112 Trung bình

13 BL1532X042 Lê Văn Nghị  10/10/1982 BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.62 112 Khá

14 BL1532X044 Dương Thanh Trường  05/12/1987 BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.52 112 Khá

15 BL1532X046 Trần Minh Thanh  26/04/1985 BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.41 112 Trung bình

16 BL1532X055 Phạm Phước Đại  26/09/1983 BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.63 112 Khá

17 BL1532X056 Đặng Thị Ánh Nguyệt  04/12/1981 N BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.79 112 Khá

18 BL1532X057 Nguyễn Thanh Hiền  03/03/1991 BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.8 112 Khá

19 BL1532X058 Lê Thanh Hùng  25/03/1980 BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.6 112 Khá

20 BL1532X059 Huỳnh Chí Nguyện  17/12/1987 BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.72 112 Khá

21 BL1532X062 Trương Mộng Thùy  15/06/1994 N BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.17 112 Trung bình

22 BL1532X063 Trần Thanh Đâu  1988 BL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.25 112 Trung bình

23 CB1432X126 Nguyễn Xuân Triều  08/11/1985 N CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.34 112 Trung bình

24 CB1532X010 Lâm Quang Hiển  03/12/1982 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.58 112 Khá

25 CB1532X016 Châu Việt Kha  30/11/1983 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.55 112 Khá

26 CB1532X017 Tống Thị Thúy Lan  21/05/1987 N CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.62 112 Khá

27 CB1532X022 Nguyễn Thị Trúc Ly  17/08/1983 N CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.43 112 Trung bình

28 CB1532X023 Trương Thị Thu Nga  23/11/1980 N CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.55 112 Khá

29 CB1532X029 Lê Thị Cẩm Tiên  00/00/1992 N CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.35 112 Trung bình

30 CB1532X034 Nguyễn Thanh Tứ  00/00/1992 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.66 112 Khá

31 CB1532X035 Trần Văn Út  1985 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.59 112 Khá

32 CB1532X042 Mai Kim Lợi  16/02/1991 N CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.47 112 Trung bình

33 CB1532X048 Nguyễn Thanh Dung  23/03/1991 N CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.62 112 Khá

34 CB1532X054 Chung Nghĩa Thắng  29/05/1986 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.15 112 Trung bình

35 CB1532X056 Phan Tấn Đạt  1987 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.6 112 Khá
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36 CB1532X057 Nguyễn Văn Phúc  01/01/1979 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.41 112 Trung bình

37 CB1532X062 Vũ Đức Long  16/11/1993 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.43 112 Trung bình

38 CB1532X069 Nguyễn Kim Đoan  10/03/1976 N CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.61 112 Khá

39 CB1532X070 Nguyễn Ngọc Nhi  1984 N CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.3 112 Trung bình

40 CB1532X071 Huỳnh Thanh Hòa  1975 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.57 112 Khá

41 CB1532X072 Liên Ngọc Trân  17/09/1989 N CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.71 112 Khá

42 CB1532X075 Lê Thị Trúc Phương  27/12/1984 N CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.34 112 Trung bình

43 CB1532X077 Đặng Thị Tố  1983 N CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.56 114 Khá

44 CB1532X078 Trần Bá Thép  1989 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.43 112 Trung bình

45 CB1532X080 Nguyễn Bình Vương  1989 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.44 112 Trung bình

46 CB1532X088 Đỗ Tuấn Anh  14/12/1992 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.88 112 Khá

47 CB1532X089 Trịnh Hoàng Khởi  04/04/1990 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.74 112 Khá

48 CB1532X092 Dương Huyền Trang  09/07/1990 N CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.81 112 Khá

49 CB1532X095 Phan Đại Phước  1991 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.41 112 Trung bình

50 CB1532X098 Thái Huỳnh Minh Triểu  03/12/1993 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.46 112 Trung bình

51 CB1532X099 Phạm Minh Khánh  17/02/1986 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.64 112 Khá

52 CB1532X100 Lê Thị Diễm  17/08/1984 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.48 112 Trung bình

53 CB1532X101 Mai Hoàng Nhuận  06/01/1990 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.71 112 Khá

54 CB1532X102 Châu Văn Dành  12/09/1998 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.38 112 Trung bình

55 CB1532X103 Cao Thị Ngọc Thường  25/04/1988 N CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.37 112 Trung bình

56 CB1532X104 Châu Kiều Trang  09/09/1981 N CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.48 112 Trung bình

57 CB1532X105 Nguyễn Thu Thủy  22/03/1983 N CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.66 112 Khá

58 CM1332X097 Nguyễn Chí Linh  10/10/1966 CM1332X1 Luật Đại học - Từ xa 2.04 112 Trung bình

59 CM1432X405 Phạm Bá Đại  09/04/1991 CM1432X2 Luật Đại học - Từ xa 2.05 112 Trung bình

60 CM1432X358 Nguyễn Thái Nguyên  22/12/1992 CM1432X3 Luật Đại học - Từ xa 2.01 112 Trung bình

61 CT1132X200 Võ Quốc An  28/06/1992 CT1132X2 Luật Đại học - Từ xa 2.28 112 Trung bình

62 CT1322X002 Phan Duy Anh  12/06/1986 CT1322X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.46 112 Trung bình

63 CT1322X038 Bùi Văn Út  24/10/1984 CT1322X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.06 112 Trung bình

64 CT1322X065 Võ Minh Luân  15/10/1986 CT1322X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.14 112 Trung bình

65 CT1532X006 Huỳnh Vũ Trường Giang  06/10/1985 CT1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.59 112 Khá

66 CT1532X010 Mai Ngọc Lam  30/10/1982 N CT1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.49 112 Trung bình

67 CT1532X018 Nguyễn Thị Thùy Trang  20/02/1990 N CT1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.53 112 Khá

68 CT1532X023 Nguyễn Hoàng Vũ  13/04/1981 CT1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.39 112 Trung bình

69 CT1532X032 Lê Đức Hùng  10/10/1986 CT1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.23 112 Trung bình

70 CT1532X038 Nguyễn Tuyết Phượng  20/10/1984 N CT1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.24 112 Trung bình

71 CT1532X041 Nguyễn Hoàng Huy  07/11/1982 CT1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.48 112 Trung bình

72 CT1532X045 Lê Thành Thái  02/01/1993 CT1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.34 112 Trung bình

73 DC1221X037 Huỳnh Thị Ngọc Uyển  04/04/1984 N DC1221X1 Tài chính - Ngân hàng Đại học - Từ xa 2.65 112 Khá



74 DC1232X085 Huỳnh Lê Phương Lan  07/03/1983 N DC1232X1 Luật Đại học - Từ xa 2.4 112 Trung bình

75 DH1332X020 Nguyễn Hoàng Đấu  20/11/1967 DH1332X1 Luật Đại học - Từ xa 2.05 112 Trung bình

76 DT1332X163 Ngô Minh Khởi  03/10/1983 DT1332X2 Luật Đại học - Từ xa 2.01 112 Trung bình

77 DT1332X170 Huỳnh Thị Mai Phương  10/09/1986 N DT1332X2 Luật Đại học - Từ xa 2.01 112 Trung bình

78 DT1420X043 Trần Thuý Linh  1984 N DT1420X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.16 112 Trung bình

79 GH1432X053 Nguyễn Anh Tuấn  23/06/1996 GH1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.18 112 Trung bình

80 KG1232X160 Lý Trung Tín  11/08/1989 KG1232X1 Luật Đại học - Từ xa 2.04 112 Trung bình

81 KT1421X025 Nguyễn Ngọc Quế An  10/04/1989 N KT1421X1 Tài chính - Ngân hàng Đại học - Từ xa 2.53 112 Khá

82 NV1432X122 Trần Quốc Trung  04/06/1988 NV1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.52 112 Khá

83 TL1532X069 Nguyễn Mạnh Tùng  17/11/1987 TL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.41 112 Trung bình

84 CB1573X001 Nguyễn Văn Bỉnh  15/03/1991 CB1573X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Từ xa 2.98 116 Khá

85 CB1573X009 Trần Hoài Hân  23/04/1991 CB1573X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Từ xa 3.12 116 Khá

86 CB1573X020 Trần Minh Luân  04/01/1991 CB1573X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Từ xa 3.02 116 Khá

87 CB1573X041 Lê Phước Huy  15/12/1990 CB1573X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Từ xa 3.08 116 Khá

88 DT1573X041 Nguyễn Văn Tuẩn  10/10/1990 DT1573X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Từ xa 2.89 116 Khá


